CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ

Kính gửi: (1) 


Họ và tên người khai:

Nơi thường trú/tạm trú: (2)


Số giấy CMND/giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)

Đề nghị
 đăng ký chấm dứt việc giám hộ giữa:
Người giám hộ:

1. Họ và tên:................................................................................. Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Dân tộc:..................................................................... Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú: (2)............................................................................................
Số CMND/giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)..........................................................................
2. Họ và tên:................................................................................. Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Dân tộc:...................................................................... Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú: (2)............................................................................................
Số CMND/giấy tờ hợp lệ thay thế: (3).......................................................................... 

Người được giám hộ:
Họ và tên: ........................................................ Giới tính:...........................................
Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh: (4)

Dân tộc:................................................................................... Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú: (2)


Theo Quyết định công nhận việc giám hộ số
 do


......................................................... cấp ngày
..... tháng........... năm
..........
Lý do chấm dứt việc giám hộ:




Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

   Làm tại: 
, ngày
 tháng
 năm


	
	Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


Chú thích: 

(1) Gửi UBND hay Sở Tư pháp thì ghi rõ tên UBND/tên Sở Tư pháp.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “Thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm Y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

Trường hợp trẻ em sinh ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

Trường hợp trẻ em được sinh ra ở nước ngoài, thì nơi sinh được ghi theo tên thành phố, tên nước, nơi trẻ em đó được sinh ra (ví dụ: Luân Đôn, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len; Bec-lin, Cộng hòa Liên bang Đức).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON

Kính gửi: (1)


Họ và tên người khai:………………………………… Giới tính:………………..
Nơi thường trú/tạm trú:(2) 


Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)


Đề nghị (1)
 công nhận người có tên dưới đây là con của tôi:

Họ và tên:
Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh:


Dân tộc:
Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú: (2)


Số giấy CMND/giấy tờ hợp lệ thay thế: (4)


Hiện đang được người có tên dưới đây nuôi dưỡng: 

	
	ÔNG
	BÀ

	Họ và tên
	
	

	Ngày, tháng, năm sinh
	
	

	Dân tộc
	
	

	Quốc tịch
	
	

	Nơi thường trú/tạm trú (2)
	
	

	Số CMND/giấy tờ hợp lệ thay thế (3)
	
	


Quan hệ giữa người nuôi dưỡng với người được nhận là con:

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, việc nhận con của tôi là tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

   Làm tại: 
, ngày...... tháng...... năm


	
	 Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

………………………………

	Các giấy tờ, tài liệu kèm theo (nếu có) để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
	Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha (trừ trường hợp mẹ hoặc cha đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự):

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

(Ký, ghi rõ họ tên)

…………………….


Chú thích: 

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc nhận con.

(2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “Tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “Thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.
(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Nếu không có thì để trống, nếu có thì ghi như hướng dẫn tại điểm (3). 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ
(Dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con
chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự)

         Kính gửi: (1)


Họ và tên người khai:


Nơi thường trú/tạm trú: (2)


Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)


Quan hệ với người nhận cha/mẹ: (4)


Đề nghị(1)
 công nhận người có tên dưới đây:

Họ và tên:……………………………………………..……………………………...

Ngày, tháng, năm sinh:


Dân tộc:................................................................... Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú: (2)


Số giấy CMND/giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)


Là cha/mẹ(4) của người có tên dưới đây:
Họ và tên:…………………………………... Giới tính:…………………………….
Ngày, tháng, năm sinh:


Dân tộc:.................................................................... Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú: (2) 


Số giấy CMND/giấy tờ hợp lệ thay thế: (5)


Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật; việc nhận cha/mẹ của tôi là tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

                             Làm tại:......................................., ngày.... tháng.... năm........... 

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………
	Các giấy tờ, tài liệu kèm theo (nếu có) để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
	Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha (trừ trường hợp mẹ hoặc cha đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự):

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
(Ký, ghi rõ họ tên)

……………………….


Chú thích: 

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc nhận cha, mẹ.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “Tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “Thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Nếu là cha thì gạch chữ “Mẹ”, nếu là mẹ thì gạch chữ “Cha”.

(5) Nếu không có thì để trống, nếu có thì ghi như hướng dẫn tại điểm (3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ
(Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ)

          Kính gửi:(1) 


Họ và tên:………………………………………………… Giới tính:……………...
Ngày, tháng, năm sinh:


Dân tộc:
 Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú: (2)


Số giấy CMND/giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)


Đề nghị (1)………………………………………………….. công nhận người dưới

đây là(4) ..................................................... của tôi:

Họ và tên:


Ngày, tháng, năm sinh:


Dân tộc:
 Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú: (2)


Số giấy CMND/giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)


Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, việc nhận(4)…………… ……………… của tôi là tự nguyện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

                                          Làm tại:.......................... , ngày......
tháng
 năm


Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

…………………………………
	Các giấy tờ, tài liệu kèm theo (nếu có) để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………...

…………………………………………

	Ý kiến của người được nhận là cha/mẹ:
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
………………………………………..

…………………………………………
(Ký, ghi rõ họ tên)

……………………..


Chú thích: 

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc nhận cha, mẹ.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “Tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “Thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.
(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Nếu nhận cha thì ghi chữ “Cha”, nếu nhận mẹ thì ghi chữ “Mẹ”.                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG 

TRONG CÁC GIẤY TỜ HỘ TỊCH KHÁC 

(Không phải là giấy khai sinh)

Kính gửi: (1)

Họ và tên người khai:



Nơi thường trú/tạm trú(2) 



Số giấy CMND/giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)


Quan hệ với người được điều chỉnh hộ tịch:


Đề nghị (1)
 điều chỉnh (4)



 cho người có tên dưới đây:
Họ và tên:...................................................................... Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh:

Dân tộc:............................................................ Quốc tịch:


Số giấy CMND/giấy tờ hợp lệ thay thế:

Nơi thường trú/tạm trú


Đã đăng ký (5)
 tại



 ngày
 tháng
 năm


Theo (6):........................................ Số:............................... Quyển số:


Từ (7)
 

Thành (7)

Lý do




Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại:....................................., ngày....... tháng....... năm..........
Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

........................................                                                                           
Các giấy tờ kèm theo (nếu có) để chứng minh nội dung điều chỉnh


.......................................................................

.......................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Chú thích: 

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác (không phải là giấy khai sinh).

(2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “Tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “Thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Ghi rõ nội dung và loại giấy tờ cần điều chỉnh (ví dụ: Ngày chết trong giấy chứng tử).

(5) Ghi rõ loại việc đã đăng ký (ví dụ: Khai tử).

(6) Ghi rõ loại giấy tờ cần điều chỉnh (ví dụ: Giấy chứng tử).
(7) Ghi rõ nội dung điều chỉnh, ví dụ: Từ: Chết ngày 10/4/2010. 
                                                           Thành: Chết ngày 15/4/2010.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC TỬ

Kính gửi: (1)

Họ và tên người khai:


Nơi thường trú/tạm trú: (2)


Số giấy CMND/giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)


Quan hệ với người đã chết:


Đề nghị (1)
đăng ký lại việc tử cho người có tên dưới đây: 

Họ và tên:
 Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Dân tộc:
Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng: (2) 


Số giấy CMND/giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)


Đã chết vào lúc: 
 giờ
 phút, ngày
 tháng
năm


Nơi chết: (4)


Nguyên nhân chết:


Số giấy báo tử/ giấy tờ thay thế giấy báo tử (5)


do
 cấp ngày
tháng
 năm


Đã đăng ký khai tử tại (6):


 ngày
 tháng
 năm


Theo giấy chứng tử số: (7)………………………. Quyển số: (7)……………………..
Lý do đăng ký lại:

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

     Làm tại: 
, ngày
 tháng
 năm


Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)
	 (8)....................................................
.......................................................
.......................................................

........................................................


Chú thích: 

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại việc tử.

(2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “Tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “Thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Phải ghi rõ địa điểm chết (bệnh viện, trạm y tế, nhà riêng…); xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố.

(5) Nếu ghi số giấy báo tử thì gạch cụm từ “Giấy tờ thay thế giấy báo tử”, nếu ghi số “Giấy tờ thay thế giấy báo tử” thì gạch cụm từ “Giấy báo tử” và ghi rõ tên và số của giấy tờ thay thế.

(6) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký khai tử trước đây.

(7) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.

(8) Người có yêu cầu đăng ký lại tự ghi nội dung cam đoan về việc đã đăng ký khai tử nhưng không còn lưu được sổ đăng ký khai tử (chỉ cần thiết trong trường hợp đương sự không có bản sao giấy chứng tử được cấp hợp lệ trước đây).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC KẾT HÔN

Kính gửi (1): 


  Chúng tôi là:

	Họ và tên chồng:

Ngày, tháng, năm sinh:

Dân tộc:
 Quốc tịch:

Nơi thường trú/tạm trú (2):

Số giấy CMND/giấy tờ hợp lệ thay thế (3): 



	Họ và tên vợ:

Ngày, tháng, năm sinh:
 

Dân tộc:
 Quốc tịch:

Nơi thường trú/tạm trú (2):

Số giấy CMND/giấy tờ hợp lệ thay thế (3): 


 


Đã đăng ký kết hôn tại (4)



 ngày
 tháng
 năm


Theo giấy chứng nhận kết hôn số:………………(5), Quyển số:………………….(5)
Đề nghị (1)………………………………………………….. đăng ký lại việc kết hôn.

Lý do đăng ký lại:

Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
  
 Làm tại: 
, ngày
 tháng
 năm

	Chồng

(Ký, ghi rõ họ tên)

	Vợ 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 



	(6).....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Chú thích: 

(1)Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại việc kết hôn.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “Tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “Thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký kết hôn trước đây.

(5) Chỉ khai khi biết rõ.

(6) Người có yêu cầu đăng ký lại tự ghi nội dung cam đoan về việc đã đăng ký kết hôn nhưng không còn lưu được sổ đăng ký kết hôn (chỉ cần thiết trong trường hợp đương sự không còn bản sao giấy chứng nhận kết hôn được cấp hợp lệ trước đây).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH

        Kính gửi: (1)


Họ và tên người khai:


Nơi thường trú/tạm trú: (2)


Giấy CMND/giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)


Quan hệ với người được khai sinh:…………………………………………………..

Đề nghị (1)
 đăng ký lại việc sinh cho người có tên dưới đây: 

Họ và tên:
 Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh: (4)


Dân tộc:
 Quốc tịch:


Họ và tên cha:


Dân tộc:
 Quốc tịch:
 Năm sinh:


Nơi thường trú/tạm trú: (2)


Họ và tên mẹ:


Dân tộc:………………… Quốc tịch:
 Năm sinh:


Nơi thường trú/tạm trú: (2) 


Đã đăng ký khai sinh tại (5): ………………………………….. ngày………. tháng.. ………. năm


Theo Giấy khai sinh số:……………………..(6), Quyển số:……………………….(6)

Lý do đăng ký lại:

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

                                          Làm tại: 
, ngày...... tháng
 năm

	(7)..............................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
	Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)




Chú thích: 

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại việc sinh.

(2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “Tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “Thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm Y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

Trường hợp trẻ em sinh ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký khai sinh trước đây.

(6) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.

(7) Người có yêu cầu đăng ký lại tự ghi nội dung cam đoan về việc đã đăng ký khai sinh nhưng không còn lưu được sổ đăng ký khai sinh (chỉ cần thiết trong trường hợp đương sự không có bản sao giấy khai sinh được cấp hợp lệ trước đây).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN


Kính gửi:..............................................................................................

Họ và tên người khai: 


Dân tộc: .................................................................................... Quốc tịch: 


Nơi thường trú/tạm trú: 


Quan hệ với người được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 


Đề nghị cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:
Họ và tên:................................................................................. Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:



Dân tộc:................................................................................... Quốc tịch:


Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:


Nơi thường trú/tạm trú(1):


Nghề nghiệp:


Trong thời gian cư trú tại


..................... từ ngày.......... tháng........... năm .............., đến ngày ..........tháng..........  năm(2)


Tình trạng hôn nhân(3)


Mục đích của việc yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân(4):


Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

	
	Làm tại:.............................,ngày....... tháng...... năm..........

Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)
..........................................


Chú thích: 

(1) Trường hợp công dân Việt Nam cư trú trong nước thì ghi theo nơi đăng ký thường trú, trong trường hợp không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú.

Trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì ghi theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài.

(2) Chỉ khai trong trường hợp công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài hoặc trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh.

(3) Đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thì khi rõ tình trạng hôn nhân hiện tại: Đang có vợ hoặc có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào; hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết.

Đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian đã cư trú tại nơi đó (ví dụ: trong thời gian cư trú tại..........................................., từ ngày...... tháng..... năm......... đến ngày........ tháng....... năm........ chưa đăng ký kết hôn với ai).

Đối với công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian cư trú tại nước đó (ví dụ: Trong thời gian cư trú tại CHLB Đức từ ngày ....... tháng..... năm....... đến ngày........ tháng....... năm........ không đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức). 
(4) Ghi rõ mục đích sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn, thì phải ghi rõ kết hôn với ai (họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nơi thường trú/tạm trú); nơi đăng ký kết hôn.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Kính gửi:................................................................................................


	Người khai
	Bên nam
	Bên nữ

	Họ và tên
	
	

	Ngày, tháng, năm sinh
	
	

	Dân tộc 
	
	

	Quốc tịch
	
	

	Nơi thường trú/tạm trú 
	
	

	Số giấy CMND/hộ chiếu/ giấy tờ hợp lệ thay thế
	
	

	Nghề nghiệp
	
	

	Kết hôn lần thứ mấy
	
	


Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị ...................................................................................................................... đăng ký.

..........................., ngày........… tháng.......... năm..........…

	Xác nhận về tình trạng hôn nhân của

cơ quan có thẩm quyền

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................


	Bên nam

(Ký, ghi rõ họ tên)

................................
	Bên nữ

(Ký, ghi rõ họ tên)

................................


Xác nhận này có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày xác nhận.
          Ngày.... tháng..... năm....
    NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN 

   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
                                ....................................
Chú thích:

(1), (2) Trường hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thì phải dán ảnh của hai bên nam, nữ.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH
        Kính gửi: (1)

Họ và tên người khai:..................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2)..............................................................................................
Số CMND/giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)...........................................................................
Quan hệ với người được khai sinh:...............................................................................
Đề nghị(1)...................................................................................... đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây: 

Họ và tên:
 Giới tính:..............................  

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................. (bằng chữ:....................................................................................................................).
Nơi sinh: (4).……………………………………………………………………………
Dân tộc:
 Quốc tịch:……………………………….
Họ và tên cha:………………………………………………………………………..
Dân tộc:……………………. Quốc tịch:................... Năm sinh:.................................
Nơi thường trú/tạm trú: (2)…………………………………………………………….
Họ và tên mẹ: ……………………………………………………………………….

Dân tộc:.................................. Quốc tịch: ..................... Năm sinh:……………....….
Nơi thường trú/tạm trú: (2)…………………………………………………………….
Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

                                Làm tại: ………………., ngày.......... tháng........ năm..............

	
	Người đi khai sinh(5)

(Ký, ghi rõ họ tên)

..........................................

	Người cha

(Ký, ghi rõ họ tên)
……………………………
	Người mẹ

(Ký, ghi rõ họ tên)

…………………………


Chú thích: 

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh.

(2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “Tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “Thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ, số của giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm Y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đi khai sinh không phải là cha, mẹ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC GIÁM HỘ

Kính gửi: (1)

Họ và tên người khai:................................................................ Giới tính:


Nơi thường trú/tạm trú: (2)


Số giấy CMND/giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)


Đề nghị(1)
 đăng ký việc giám hộ giữa những người có tên dưới đây: 

Người giám hộ:

Họ và tên:............................................................................. Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh: 


Dân tộc:................................................................. Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú: (2)


Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)...........................................................................
Người được giám hộ:

Họ và tên: .............................................................................. Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh: 


Nơi sinh:(4) 


Dân tộc:..................................................................... Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú: (2) 


Lý do đăng ký giám hộ:



Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

   Làm tại: 
, ngày...... tháng...... năm

	Người giám hộ 

(Ký, ghi rõ họ tên)

..............................................

	Người khai(5)

(Ký, ghi rõ họ tên)

.............................................


Chú thích: 

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ.

(2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “Tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “Thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm Y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

Trường hợp trẻ em sinh ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp người khai không phải là người giám hộ.
(Nội dung tiếp theo của Bộ thủ tục sẽ đăng trên Công báo số 51 + 52).

 

      VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG NAI XUẤT BẢN
                            Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình, 

                            TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

                            Điện thoại: 0613.941869 - 0613.847291
                            Fax: 0613.847292
                            Email: congbao@dongnai.gov.vn
                            Website: http://congbao.dongnai.gov.vn

                             In tại Xí nghiệp In Đồng Nai
                                                                                                         Giá: 18.000 đồng
Mẫu TP/HT-2012-TKCDGH











Mẫu TP/HT-2012-TKCMC.1





Mẫu TP/HT-2012-TKNCM.2





Mẫu TP/HT-2012-TKNCM.3





Mẫu TP/HT-2012-TKĐCHT





Mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVT








Mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVKH





Mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVS





Mẫu TP/HT-2013-TKXNHN     (Thông tư số 09b/2013/TT-BTP)               











2











1





 Mẫu TP/HT-2013-TKĐKKH              (Thông tư số 09b/2013/TT-BTP)              





Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1








Mẫu TP/HT-2012-TKGH



























































